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7 PHÁP KHIẾN CHO QUỐC GIA HƯNG THỊNH TRONG KINH DU
HÀNH

Bảy pháp hưng thịnh quốc gia được đề cập trong Kinh Du hành - là một tác phẩm
kinh điển có giá trị rất to lớn. Bảy pháp hưng thịnh không chỉ giúp xây dựng một
quốc gia hưng thịnh mà còn hướng đến một xã hội công bằng, hòa bình và bền vững.
Việc nghiên cứu và áp dụng các pháp này vào thực tiễn là một hành động thiết thực
để phát triển xã hội theo tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật giáo.

Tác giả: Minh Hiền Đức
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I. Giới thiệu
Như chúng ta đều biết, đức Phật đến với cuộc đời chỉ vì một mục đích duy nhất, cùng với một
hạnh nguyện bao la là đem nguồn an lạc, nguồn hạnh phúc đến cho nhân loại. Mục đích ấy,
hạnh nguyện ấy được Ngài cưu mang và thể hiện suốt trong 49 năm hành đạo của Ngài. Sự
nghiệp văn hóa và giáo dục mà Ngài để lại cho nhân loại hôm nay được xem là một đóng góp
vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại.

Với từ bi nguyện và sự ưu tư của một bậc Thầy, Ngài đã ân cần dạy bảo những phật tử nhiều
điều cặn kẽ hữu ích trong cuộc tu tập và hoằng dương chính pháp. Trong đó đức Phật có dạy
bảy pháp làm cho quốc gia được hưng thịnh. Bảy pháp này được xem là kim chỉ nam để áp
dụng trong đời sống người dân trong mọi thời đại.

Bảy pháp hưng thịnh quốc gia được đề cập trong kinh Du Hành thuộc kinh Trường A-hàm. Đức
Phật đã từ bi chỉ dạy cho chúng sinh cách thức xây dựng và duy trì sự thịnh vượng của một
quốc gia. Bài kinh có ý nghĩa tôn giáo to lớn, chứa đựng những giá trị thực tiễn. Trong bài luận
này, người viết sẽ phân thích kết cấu, nội dung và giá trị của Bảy pháp hưng thịnh quốc gia.

II. Tóm tắt nội dung 7 pháp hưng thịnh quốc gia
Bảy pháp hưng thịnh quốc gia được trình bày dưới hình thức đối thoại sống động giữa đức Phật
và Ngài A-nan. Bối cảnh của bài kinh diễn ra khi vua A-xà-thế của nước Ma-kiệt-đà muốn chinh
phạt nước Bạt-kỳ, và đã sai đại thần Vũ-xá đến thỉnh ý đức Phật.
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Để trình bày kết cấu, người viết sẽ phân tích theo tám giai đoạn truyền thống của một bộ kinh
trong Phật giáo, giúp ta hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung. Bao gồm: nhân duyên, thời gian,
địa điểm, đối tượng, nhân vật, vấn đề, phương pháp và kết quả.

1. Nhân Duyên
Nhân duyên của kinh này bắt đầu từ ý định của vua A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà muốn chinh
phạt nước Bạt-kỳ. Để tìm hiểu sức mạnh và sự đoàn kết của nước Bạt-kỳ, vua A-xà-thế đã cử
đại thần Vũ-xá đến tham khảo ý kiến của đức Phật.

2. Thời Gian

Kinh được ghi lại là vào thời đức Phật còn tại thế, khi Ngài đang truyền bá giáo pháp và nhận
được sự tôn kính của các vị vua và các tầng lớp nhân dân. Đây là thời kỳ mà giáo pháp của
đức Phật đã lan tỏa rộng rãi và được nhiều người biết đến.

3. Địa Điểm
Kinh diễn ra tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt. Đây là nơi đức Phật thường ngự để thuyết
pháp cho các đệ tử và chúng sinh. Núi Kỳ-xà-quật là một địa danh linh thiêng và quan trọng
trong lịch sử Phật giáo.

4. Đối Tượng
Đối tượng chính của kinh là vua A-xà-thế, đại thần Vũ-xá. Tuy nhiên, thông qua cuộc đối thoại
giữa đức Phật và đệ tử A-nan, dân chúng nước Bạt-kỳ cũng được đề cập đến. Đức Phật dùng
bài học này để dạy dỗ tất cả các đệ tử và chúng sinh về bảy pháp giúp quốc gia cường thịnh.

5. Nhân Vật
Đức Phật: Người giảng giải và hướng dẫn về bảy pháp hưng thịnh.
A-nan: Đệ tử thân cận của đức Phật, người đối thoại trực tiếp với Ngài.
Đại thần Vũ-xá: Sứ giả của vua A-xà-thế, người đến tham khảo ý kiến của đức Phật.

6. Vấn Đề
Vấn đề được đặt ra trong kinh là làm thế nào để một quốc gia có thể trở nên cường thịnh và
không bị xâm hại. Đức Phật trả lời bằng cách chỉ ra bảy pháp mà dân nước Bạt-kỳ thực hành,
nhờ đó nước họ trở nên thịnh vượng và an lạc.

7. Phương Pháp
Phương pháp mà đức Phật đưa ra là thực hành bảy pháp hưng thịnh quốc gia:

- Thường nhóm họp bàn những sự việc chân chính.

- Vua tôi hòa thuận, trên dưới kính nhường nhau.

- Thường tôn trọng pháp luật, hiểu điều cấm kỵ, chẳng trái lễ độ.

- Hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng.

- Thường tôn trọng tông miếu, kính nể quỷ thần.

- Giữ gìn khuê môn trinh chính, thanh khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui đùa, nói năng cũng
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không tà vạy.

- Tôn thờ Sa-môn, kính người trì giới và thân cận ủng hộ chẳng biếng nhác.

8. Kết Quả
Kết quả của việc thực hành bảy pháp này là quốc gia sẽ trở nên thịnh vượng, hòa thuận và
không thể bị xâm hại. Điều này không chỉ giúp nước Bạt-kỳ bảo vệ được mình trước mối đe
dọa từ vua A-xà-thế, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của những giá trị đạo đức và pháp
luật trong việc xây dựng và duy trì một xã hội an lạc, bền vững.

III. Ý nghĩa 7 pháp hưng thịnh quốc gia
Trong kinh, đức Phật đã dạy rằng một quốc gia muốn cường thịnh cần hội đủ bảy điều kiện, cụ
thể là:

1. Thường nhóm họp bàn những sự việc chân chính:

Việc thường xuyên tổ chức các cuộc họp bàn về những vấn đề quan trọng và chính đáng giúp
tạo sự đồng thuận và thống nhất trong xã hội. Đây là một biểu hiện của tinh thần dân chủ và
sự tham gia của người dân vào việc quản lý đất nước. Trong bối cảnh hiện đại, điều này tương
đương với việc thúc đẩy sự tham gia của công dân vào quá trình ra quyết định chính trị và xã
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hội, thông qua các cuộc họp cộng đồng, hội đồng nhân dân, và các tổ chức phi chính phủ.

2. Vua tôi hòa thuận, trên dưới kính nhường nhau:

Sự hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau giữa các tầng lớp lãnh đạo và dân chúng là yếu tố quan
trọng để duy trì sự ổn định và phát triển. Trong xã hội hiện đại, điều này có thể được áp dụng
thông qua việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ và công dân, nơi các lãnh đạo
thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người dân, đồng thời người dân cũng tôn trọng
và tuân thủ các quyết định của chính quyền.

3. Thường tôn trọng pháp luật, hiểu điều cấm kỵ, chẳng trái lễ độ:

Việc tuân thủ pháp luật và hiểu rõ các điều cấm kỵ giúp duy trì trật tự xã hội và ngăn ngừa sự
xung đột. Đây là nền tảng của một xã hội pháp trị, nơi mọi người đều sống và làm việc theo
hiến pháp và pháp luật. Ứng dụng cụ thể trong xã hội hiện đại là việc thúc đẩy giáo dục pháp
luật, tăng cường nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, và đảm bảo sự công bằng
trong việc thực thi pháp luật.

4. Hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng:

Tôn trọng và chăm sóc cha mẹ, thầy cô là nền tảng của đạo đức xã hội, góp phần tạo nên một
xã hội hài hòa và nhân văn. Giá trị này vẫn giữ nguyên tầm quan trọng trong xã hội hiện đại,
thể hiện qua việc duy trì các giá trị gia đình, tôn trọng người lớn tuổi, và thúc đẩy giáo dục đạo
đức trong nhà trường và cộng đồng.

5. Thường tôn trọng tông miếu, kính nể quỷ thần:

Việc tôn trọng các đền thờ tổ tiên và miếu thần linh giúp duy trì văn hóa và truyền thống, tạo
sự liên kết và đoàn kết trong cộng đồng. Trong bối cảnh hiện đại, điều này có thể được hiểu là
việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc, và tôn trọng đa dạng tín
ngưỡng. Các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, tổ chức lễ hội truyền thống, và giáo dục về lịch
sử và văn hóa dân tộc đều là những cách cụ thể để thực hiện điều này.

6. Giữ gìn khuê môn trinh chính, thanh khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui đùa, nói
năng cũng không tà vạy:

Sự trong sạch và chuẩn mực trong hành vi và lời nói giúp tạo nên một xã hội văn minh và đạo
đức. Ứng dụng cụ thể trong xã hội hiện đại bao gồm việc thúc đẩy giáo dục về đạo đức, xây
dựng môi trường sống lành mạnh, và khuyến khích lối sống văn minh, tôn trọng người khác.
Việc giáo dục giới trẻ về những giá trị này qua nhà trường và các phương tiện truyền thông
cũng là một phần quan trọng.

7. Cung kính người tu hành, kính người trì giới và thân cận ủng hộ chẳng biếng
nhác:

Tôn kính và hỗ trợ các tu sĩ và những người giữ giới luật, góp phần duy trì tinh thần đạo đức và
phát triển tâm linh trong xã hội. Trong bối cảnh hiện đại, điều này có thể được hiểu là việc tôn
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trọng và hỗ trợ các nhà tu hành chân chính và những người làm công việc thiện nguyện, cũng
như thúc đẩy các hoạt động tôn giáo và tâm linh lành mạnh trong cộng đồng.

IV. Giá trị của 7 pháp hưng thịnh quốc gia
Bảy pháp hưng thịnh quốc gia mang lại nhiều giá trị quan trọng, cả về mặt tôn giáo và xã hội:

1. Giá trị tôn giáo
Giúp người phật tử hiểu rõ hơn về triết lý Phật giáo, đặc biệt là các nguyên tắc quản lý và phát
triển xã hội theo tinh thần từ bi và trí tuệ. Những pháp mà đức Phật giảng dạy không chỉ
hướng đến sự giác ngộ và giải thoát cá nhân mà còn nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, một
đoàn thể vững mạnh, hòa hợp và an lạc.

2. Giá trị xã hội
Những pháp được đề cập có thể áp dụng vào thực tiễn để xây dựng một xã hội công bằng,
hạnh phúc và phát triển bền vững. Các nguyên tắc như tôn trọng pháp luật, hiếu dưỡng cha
mẹ, tôn kính thần linh và giữ gìn thân tâm trong sạch đều góp phần tạo nên một xã hội ổn
định và thịnh vượng.

3. Giá trị giáo dục
Đây là một tài liệu quý giá để giảng dạy và đào tạo về đạo đức, quản lý và phát triển xã hội
theo tinh thần Phật giáo. Những nguyên tắc và giá trị mà Đức Phật giảng dạy có thể được
truyền đạt cho các thế hệ sau, giúp họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội và
quốc gia. Việc lồng ghép các giá trị này vào chương trình giáo dục và các hoạt động cộng
đồng sẽ giúp xây dựng một xã hội có nền tảng đạo đức vững chắc.
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V. Kết luận
Bảy pháp hưng thịnh quốc gia được đề cập trong Kinh Du hành - là một tác phẩm kinh điển có
giá trị rất to lớn. Bảy pháp hưng thịnh không chỉ giúp xây dựng một quốc gia hưng thịnh mà
còn hướng đến một xã hội công bằng, hòa bình và bền vững. Việc nghiên cứu và áp dụng các
pháp này vào thực tiễn là một hành động thiết thực để phát triển xã hội theo tinh thần từ bi và
trí tuệ của Phật giáo.

Đức Phật đã chỉ ra các giá trị như: dân chủ, đạo đức, thượng tôn pháp luật, tự do tín ngưỡng,
bình đẳng, công bằng và văn minh là nền tảng để kiến tạo một quốc gia độc lập, tự chủ và
hùng mạnh. Thiết nghĩ đức Phật dạy bảy pháp trên không ngoài mục đích nhắc mỗi chúng ta ý
thức rằng: Mỗi người là một thành viên của cộng đồng xã hội, sự an lạc hay đau khổ của mỗi
người đều có sự liên quan ảnh hưởng đến xã hội.

Cho nên để xây dựng một xã hội tốt đẹp hay đoàn thể vững mạnh, trước tiên mỗi người phải
tự soi roị lại chính mình, xem đã sống đúng với sự thật, với những lời đức Phật dạy hay chưa,
để tự hoàn thiện lấy mình, loại trừ dần các vọng tưởng, các tham muốn thấp hèn làm khổ đau,
chia rẽ giữa mình và người. Xây dựng và sửa đổi tự thân của mỗi người là yếu tố quan trọng
trong các yếu tố để xây dựng một xã hội tốt đẹp.
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Dân có giàu thì nước mới mạnh, dân có đoàn kết thì nước mới hùng cường. Thế nên bảy pháp
này giúp quốc gia cường thịnh đã cho thấy tuệ giác vô thượng của Đức Phật, những lời dạy
minh triết của Ngài đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng để xây dựng thế giới hòa bình,
quốc gia thịnh vượng.

Tác giả: Minh Hiền Đức


